
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN GÒ DẦU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Số:         /KH-UBND 

 

Gò Dầu, ngày 02  tháng  9  năm 2021 
 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm vắc xin AstraZeneca, Pfizer, Moderna và SinoPharm 

phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Gò Dầu (đợt 6) 
 

Thực hiện Công văn số 3827/SYT-NV ngày 31/8/2021 của Sở Y tế tỉnh Tây 

Ninh về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19. 

UBND huyện Gò Dầu xây dựng Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin 

Astrazeneca, Pfizer, Moderna và SinoPharm phòng COVID-19 trên địa bàn huyện 

Gò Dầu (đợt 6) cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 

cho các đối tượng nguy cơ và cho cộng đồng theo kế hoạch từ Sở Y tế và Trung 

tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Đảm bảo các nhóm đối tượng mức độ ưu tiên từ nguy cơ cao đến nguy cơ 

thấp, được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong năm 2021 trên địa bàn huyện. 

- Tiêm ngay các nhóm đối tượng đến thời gian tiêm trả mũi 2, chỉ tiêm mũi 1 

khi đã tiêm hết các đối tượng tiêm trả mũi 2 (đến hạn tiêm nhắc). 

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 

- Đảm bảo an toàn phòng dịch. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Nguyên tắc, thời gian, địa điểm, đối tượng, phạm vi triển khai:  

1.1.Nguyên tắc 

- Chiến dịch triển khai tại tất cả các Trạm Y tế các xã, thị trấn, Trung tâm Y 

tế Cao Su Vên Vên và đội tiêm chủng tại TTYT huyện. 

- Việc tiêm vắc xin phòng bệnh bao phủ được đối tượng và đạt tỷ lệ tiêm 

chủng cao thì càng hiệu quả, đảm bảo việc tiếp cận cho các đối tượng hướng dẫn. 

- Đảm bảo tiêm hết số lượng vắc xin trước khi hết hạn sử dụng tránh để lãng 

phí trong tiêm vắc xin. 

- Huy động tối đa sự tham gia hỗ trợ từ các ban ngành, các tổ chức chính trị-

xã hội bao gồm Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, lực lượng Công an, Dân 

quân, Viettel... hỗ trợ triển khai tiêm chủng. 

 - Đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc xin cao cho người trong độ tuổi 

tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đạt trên 90%). 



 

1.2. Thời gian 

- Ngày 03/09/2021 tiêm trả mũi 2 

+ Vắc xin Astrazeneca (tiêm đủ 8-12 tuần): Đối tượng tiêm mũi 1từ tháng 5 

– 7/2021 

+ Vắc xin Pfizer (tiêm đủ 3-4 tuần): Đối tượng tiêm mũi 1 từ 13-16/8/2021. 

+ Vắc xin Moderna (tiêm đủ 4 tuần): Đối tượng tiêm mũi 1 từ 12-14/8/2021. 

+ Vắc xin SinoPharm (2-4 tuần): Đối tượng tiêm mũi 1 từ 12-13/8/2021. 

- Trung Tâm Y tế tổ chức tiêm vét mũi 1 cho các đối tượng có bệnh lý nền 

không tiêm được do các Trạm Y tế gửi về cùng ngày. 

 + Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00. 

 + Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00. 

1.3. Đối tượng triển khai 

- Tiêm ngay các nhóm đối tượng đến thời gian tiêm trả mũi 2, chỉ tiêm mũi 1 

khi đã tiêm hết các đối tượng tiêm trả mũi 2 (đến hạn tiêm nhắc). 

- Ưu tiên tiêm ngay các nhóm đối tượng sau, mức độ ưu tiên từ nguy cơ cao 

đến nguy cơ thấp hơn: 

+ Người già trên 65 tuổi và có bệnh nền; 

+ Người già trên 65 tuổi; 

+ Người có bệnh nền; 

+ Phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ; 

+ Các đối tượng cung cấp hàng hóa thiết yếu, dịch vụ thiết yếu; 

+ Người lao động thuộc khu công nghiệp, doanh nghiệp vận tải; người lao 

động trong lĩnh vực dịch vụ -  thương mại như tiểu thương, nhân viên bán hàng 

trong chợ, siêu thị, trung tâm mua sắm, giáo dục – đào tạo, tài chính - ngân 

hàng…, và người lao động trong khu công nghiệp/khu kinh tế/ nhà máy, công ty, 

trang trại. 

* Lưu ý: 

+ Vắc xin MODERNA chỉ sử dụng tiêm nhắc mũi 2, không tiêm mũi 1. 

+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong tiêm chủng, cập nhật thông tin và 

danh sách tiêm chủng trên phần mềm tiêm chủng. Sử dụng nền tảng quản lý tiêm 

chủng COVID-19 để triển khai chiến dịch. Không thực hiện tiêm chủng truyền 

thống bằng giấy rồi mới nhập liệu sau, đơn vị nào chưa khắc phục được công tác 

nhập liệu trực tuyến cần chấn chỉnh khắc phục ngay. Không triển khai tiêm chủng 

trên phần mềm thì không tổ chức tiêm chủng. 

+ Do số lượng vắc xin ít, số lượng đến tiêm sẽ bị hạn chế, sẽ trả số còn lại 

trong một ngày gần nhất. 

+ Riêng Astrazeneca sẽ cấp theo sự chỉ đạo của BCĐ tỉnh 200 liều tiêm cho 

người dân Trung Quốc và Đài Loan. 

1.4. Địa điểm triển khai 



 

- Điểm tiêm tuyến huyện: tại Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu. 

- Điểm tiêm tuyến xã: tại Trạm Y tế 9 xã, thị trấn. 

- Điểm tiêm tại Trung tâm Y tế Cao Su Tây Ninh. 

- Điểm tiêm tại Khu Công nghiệp Phước Đông. 

1.5. Phạm vi triển khai 

- Triển khai sử dụng vắc xin trên phạm vi toàn huyện Gò Dầu, với mức độ 

ưu tiên từ đối tượng nguy cơ cao đến nguy cơ thấp hơn. 

- Tổ chức tiêm chủng chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện ở tất 

cả các tuyến. 

2. Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng 

- Đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực theo quy định 

tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Thông tư số 34/2018/TT-

BYT ngày 12/11/2018, đồng thời phải đảm bảo các qui định tiêm chủng trong tình 

hình dịch COVID-19 theo hướng dẫn công văn số 2551/BYT-DP của Bộ Y tế. 

- Phân công nhân sự cụ thể tại điểm tiêm: Cán bộ tư vấn, khám sàng lọc, cán 

bộ thực hiện tiêm chủng, cán bộ theo dỏi và xử trí PƯST và người hỗ trợ (tiếp đón, 

hướng dẫn, khai báo y tế và đo mạch, huyết áp, nhiệt độ,…). 

- Trung tâm Y tế huyện thực hiện giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm 

chủng theo Hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Không quá 50 đối tượng tiêm chủng/bàn tiêm chủng. Căn cứ số lượng nhân 

lực y tế và diện tích để có thể bố trí nhiều bàn tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm nhằm 

khẩn trương thực hiện trong thời gian ngắn nhất tiêm chủng chống dịch. 

- Bố trí Đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng xử lý các trường hợp sự cố bất lợi 

trong tiêm vắc xin phòng COVID- 19, bố trí trang thiết bị, phương tiện xử trí cấp 

cứu tại chỗ và phương án cụ thể để hỗ trợ cấp cứu trong trường hợp cần thiết (xe 

cấp cứu lưu động sẽ giám sát phục vụ dọc theo 2 trục Quốc lộ 22B và ĐT782. 

- Phải thực hiện 5K, giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch tại các 

điểm tiêm chủng 

- Nhân viên y tế thực hiện tiêm chủng phải mặc trang bị phòng chống 

dịch tiêu chuẩn nếu điểm tiêm chủng ở khu cách ly hay vùng dịch nguy cơ cao 

hay vùng thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Khử khuẩn điểm tiêm hàng ngày. 

- Để phòng phản ứng phản vệ có thể xảy ra khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 

theo Công văn số 4198/BYT-KCB ngày 22/5/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai 

công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cần thực hiện: 

+ Chuẩn bị sẵn 01 Bơm tiêm có  chứa  dung  dịch  Adrenalin 1mg/1ml  (rút 

sẵn 1ml thuốc Adrenalin 1mg/1ml vào bơm tiêm gắn sẵn kim, đậy kín kim tiêm 

bằng nắp). 

+ Khi thấy một trong các dấu hiệu của phản vệ (khó thở, vật vã, phù nhanh, 

mạch nhanh nhỏ, đau quặn bụng, ỉa chảy ...) tiêm ngay 1/2 mg Adrenalin tiêm bắp 



 

(ưu tiên mặt trước bắp cơ đùi), sau đó theo dõi và xử trí theo Hướng dẫn xử trí cấp 

cứu phản vệ (ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 

của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí sốc phản vệ). 

+ Kết thúc buổi tiêm chủng nếu không sử dụng đến cần phải hủy bỏ bơm 

tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml. 

+ Thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế tại điểm tiêm theo quy định 

của Bộ Y tế. Lọ vắc xin sau khi sử dụng phải được hủy bỏ và ghi chép, báo cáo. 

+ Mỗi đơn vị tiêm chủng ngoài thuốc Adrenalin cần chuẩn bị oxy, các loại 

thuốc khác và phương tiện cấp cứu cần thiết để xử trí kịp thời. 

3. Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin phòng COVID- 

19 Astrazeneca, Pfizer và Moderna, vật tư: (Phụ lục đính kèm) 

- Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận bảo quản vắc xin từ Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật về kho Trung tâm Y tế huyện (trước 03 ngày triển khai chiến dịch) và vận 

chuyển đến từng xã, thị trấn ngay trong buổi tiêm. 

- Thực hiện bảo quản ở nhiệt độ từ 2° đến 8°c trong toàn bộ quá trình tiếp 

nhận, bảo quản, vận chuyển tại các điểm tiêm. 

4. Phân công nhân lực buổi tiêm 

Giao Trung tâm Y tế phân công, tổ chức nhân lực buổi tiêm. 

5. Điều tra lập danh sách đối tượng 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương, người dân đăng ký danh sách qua phần 

mềm tiêm chủng COVID-19. Chủ động liên hệ các chi nhánh Viettel để được hỗ 

trợ nhập liệu. 

- Hướng dẫn đối tượng đăng ký tiêm chủng và khai báo y tế, cập nhật phản 

ứng sau tiêm được thực hiện qua các hình thức: Ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” 

trên di động, cổng thông tin. 

- Đối tượng nếu được lập danh sách phải đảm bảo đúng đối tượng theo kế 

hoạch, đảm bảo đầy đủ thông tin của đối tượng trong danh sách, đặc biệt là các 

thông tin như họ, tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước 

công dân, số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, địa chỉ… để tích hợp trên hồ sơ sức 

khỏe. 

6. Tổ chức tiêm chủng 

- Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu tổ chức 12 điểm tiêm gồm 9 xã, thị trấn, 

TTYT Cao Su Vên Vên, đội tiêm của TTYT Gò Dầu và KCN Phước Đông. 

- Huy động tối đa các lực lượng khác ngoài ngành y tế như lực lượng công 

an, quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể bao gồm Đoàn 

Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ... hỗ trợ triển khai tiêm chủng: chuẩn bị tiêm 

chủng, tổ chức đón tiếp, hướng dẫn phân luồng, hỗ trợ đảm bảo công tác phòng 

chống dịch tại điểm tiêm, đảm bảo an ninh trật tự, điều phối đối tượng tiêm chủng 

tại các khu vực để tiêm chủng, tìm kiếm và nhập dữ liệu trong quá trình tiêm chủng. 

- Phải sử dụng tối đa công nghệ thông tin trong tiêm chủng, bố trí cán bộ hỗ 

trợ sử dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai tiêm chủng. Ứng dụng  nền 



 

tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 để triển khai chiến dịch: Quản lý đối tượng, cơ 

sở tiêm chủng, quản lý tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin, quản lý tổ chức 

buổi tiêm. 

- Điểm tiêm nào thì tổ tiêm đó tự quản lý. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế huyện 

- Giám sát hoạt động tiêm chủng và giám sát xử trí sự cố bất lợi sau tiêm 

chủng: 

+ Giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng theo Hướng dẫn của Bộ Y 

tế. Hệ thống giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng bao gồm các đơn vị thực hiện và 

các đơn vị phối hợp . Khi xảy ra trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, quy 

trình chẩn đoán và xử trí phản vệ tuân theo Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29 

tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ; 

quy trình điều tra, bảo cáo và thông báo kết quả điều tra, xử trí trường hợp tai biến 

nặng sau tiêm chủng được thực hiện theo Điều 6 Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 

01/07/2016. 

+ Phân công nhân viên y tế chịu trách nhiệm theo dõi, xử trí các trường hợp 

phản ứng sau tiêm chủng. 

+ Yêu cầu đối tượng tiêm chủng ở lại theo dõi 30 phút tại điểm tiêm kịp thời 

phát hiện sớm các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. 

+ Sẵn sàng các phương tiện cấp cứu tại chỗ, hộp thuốc chống sốc. 

+ Có sẵn đội cấp cứu xử trí các phản ứng sau tiêm , phương tiện vận chuyển 

bệnh nhân khi cần thiết. 

+ Giám sát tại điểm tiêm: Tiến hành theo dõi, giám sát phản ứng thông 

thường và tai biến nặng sau tiêm theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11 /2018 

của Bộ Y tế. 

 - Đoàn Thanh niên TTYT: đo nhiệt độ, hướng dẫn khai báo, hỗ trợ thủ tục 

cấp giấy tiêm chủng và giữ trật tự trong buổi tiêm… 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin và Trung tâm Văn hóa Thể thao và 

Truyền thanh huyện 

Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế hoạch truyền thông và bài 

truyền thông về sử dụng vắc xin phòng COVID-19 Pfizer và Moderna nhằm nâng 

cao nhận thức, chia sẻ thông tin và vận động cán bộ, công chức, viên chức đơn vị 

tham gia tiêm chủng đầy đủ theo kế hoạch tiêm ngừa, nhằm nâng cao nhận thức và 

tỷ lệ tiêm phòng vắc xin.  

 - Tuyên truyền về kế kế hoạch tiêm chủng, lợi ích của việc tiêm chủng theo 

quy trình đăng ký và đảm bảo giãn cách đảm bảo an toàn phòng chống dịch. 

 3. Viettel Gò Dầu 

Hỗ trợ hướng dẫn đăng ký và bố trí máy vi tính đảm bảo việc nhập liệu, khai 

báo y tế, những trường hợp bị động do đến tiêm và thông báo đến đối tượng  theo 



 

danh sách đã đăng ký đến điểm tiêm. 

 4. Lực lượng Công an 

 Hỗ trợ giữ an ninh trật tự, phân luồng, đảm bảo an toàn PCD và kiểm tra 

điện thoại cá nhân có tin nhắn mũi tiêm chủng cho đối tượng đăng ký. Kiểm tra 

giấy xác nhận đối tượng tiêm mũi 1 và mũi 2 (Astrazeneca, Pfizer, Moderna, 

Sinopharm đủ thời gian quy định ) 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Nguồn vắc xin được cấp miễn phí của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tây 

Ninh. 

- Nguồn kinh phí khác: thực hiện theo chế độ quy định 

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

- Giao các đầu mối tiêm chủng của từng điểm tiêm thống kê, báo cáo số liệu 

và danh sách tiêm hàng ngày trước 17 giờ về cho DS Hồ Minh Hoàng (KHTH) và 

CN. Phạm Anh Thư, cán bộ phụ trách Tiêm chủng mở rộng, Khoa Kiểm soát bệnh 

tật – TTYT huyện Gò Dầu, SĐT: 0384.864.786 và mail gf.tni.vct02@gmail.com 

để tổng hợp báo cáo hàng ngày cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo quy 

định. 

- Báo cáo tiến độ tiêm chủng mỗi ngày về thường trực TTYT để báo cáo 

Ban chỉ đạo huyện và BCĐ Sở Y tế. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Astrazeneca, Pfizer, 

Moderna và SinoPharm phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Gò Dầu (đợt 6) của 

UBND huyện Gò Dầu./. 

                                                                        

Nơi nhận:    KT.CHỦ TỊCH 

- Sở Y tế tỉnh (b/c); PHÓ CHỦ TỊCH 

- Trung tâm KSBT tỉnh ( b/c); 

- BCĐ huyện (b/c); 

- TTYT (thực hiện); 

- UBND các xã, thị trấn thực hiện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu:  VT, VP. HĐND và UBND huyện. 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:gf.tni.vct02@gmail.com


 

BẢNG PHÂN BỔ VẮC XIN 

 

 

Vật tư y tế đi kèm buổi tiêm chủng (khoa dược, khoa KSBT cung cấp) đồ PHCN, bơm kim 

tiêm, hộp an toàn, thuốc cấp cứu… 

 

 

STT ĐƠN VỊ 
PFIZER  

(liều) 

MODERNA 

(liều) 

ASTRAZENECA 

(liều) 

SINOPHARM 

(liều) 
Ghi Chú  

1  TTYT Gò Dầu 150 140 100 
 

 

2 
Trung tâm Y tế 

Cao Su Vên Vên 
30 56 40 

 
 

3 
TYT xã Cẩm 

Giang 
30 56 40 

 
 

4 
TYT xã Thạnh 

Đức 
30 56 40 

 
 

5 
TYT xã Hiệp 

Thạnh 
30 56 40 

 
 

6 
TYT xã Phước 

Trạch 
30 56 40 

 
 

7 TYT xã Thị Trấn 30 56 40 
 

 

8 
TYT xã Thanh 

Phước 
30 56 40 

 
 

9 
TYT xã Phước 

Thạnh 
30 56 40 

 
 

10 TYT xã Bàu Đồn 30 56 40 
 

 

11 
TYT xã Phước 

Đông 
30 56 40 

 
 

12 

KCN Phước 

Đông (cty Đài 

Loan-BCĐ tỉnh) 

 

 200 1412  

Tổng cộng 450 700 700 1412  
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